PHIẾU HỎI DOANH NGHIỆP, NHÓM KHUÔN – ÉP NHỰA

VASI phối hợp cùng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) thực hiện nghiên cứu chi phí sản xuất, nhằm mục đích xây dựng dữ liệu căn bản về giá trong một số nhóm gia công, để cung cấp cho khách hàng khi cần thiết và có thể đối chuẩn nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của CNHT Việt Nam. Thông tin quý vị cung cấp chỉ sử dùng cho mục đích nghiên cứu và được bảo mật hoàn toàn. 

Người trả lời:	
	Họ và tên
	Chức vụ
	Số di động
	Email

	
	
	
	



A. Thông tin cơ bản về công ty/ General information about the company.
1. Tên công ty:                                                    
2. Mã số thuế:
3. Địa chỉ:
	4. Số điện thoại:
	5. Fax:

	6. Email:
	7. Website:


8. Năm thành lập:
9. Số lao động & Doanh thu

	Năm
	2021
	2022
	2023 (dự kiến)

	Số lao động thường xuyên
	
	
	

	Doanh thu
	
	
	

	% Doanh thu xuất khẩu
	
	
	



10. Sản phẩm chính
	[bookmark: _Hlk50710579]STT
	Tên sản phẩm
	Mã HS (nếu có)

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	


B. Thông tin về năng lực doanh nghiệp/ Equipment and machinery

11. Tiêu chuẩn quản lý đang áp dụng:
	STT
	Tên tiêu chuẩn
	Năm bắt đầu áp dụng

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	



12. Các khách hàng chính:
	STT
	Tên khách hàng và địa chỉ
	Sản phẩm cung cấp
	Thời gian bắt đầu cung cấp 
	Tỉ trọng trong doanh thu của công ty

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	



13. Thiết bị và máy móc tiêu biểu
	STT
	Loại máy móc
	Số lượng
	Xuất xứ

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	



14. Chủng loại khuôn/ nhựa công ty cung cấp:
	Khuôn/moulding
 

	Dải khuôn có thể gia công (Tấn)
	Max:
	Min:
 

	Dải kích thước có thể gia công
	Kích thước tối đa/max. dimensions
X:
Y:
Z:
	Kích thước tối thiểu/min dimensions
X:
Y:
Z:

	Dải khuôn thế mạnh của công ty (Tấn)
	Max:
	Min:
 

	Nếu chia độ khó của khuôn từ dễ nhất tới khó nhất là từ 1 tới 10, dải độ khó thế mạnh của công ty tự đánh giá là bao nhiêu (VD: 5-8, 2-4….)
	

	Dung sai thấp nhất trên khuôn công ty có thể gia công được (mm)
	

	Ép nhựa

	Dải máy ép nhựa hiện có (Tấn)
	Max:
	Min:
 

	Dải kích thước có thể ép
	Kích thước tối đa/max. dimensions
X:
Y:
Z:
	Kích thước tối thiểu/min dimensions
X:
Y:
Z:

	Dung sai thấp nhất trên sp ép nhựa công ty có thể gia công được (mm)
	


C. Năng lực gia công và chi phí/ Production processing capacity and cost calculation

15. Gia công khuôn/ Moulding processing
	Loại gia công 
	Không làm được/Can not do
	Làm được/Can do good
	Làm rất tốt - nghề chính/can do very good-specialized in that
	Giá giờ máy/ Machine hour rate (USD)

	Phay CNC
CNC milling
	
	
	
	

	Tiện CNC
CNC Turning 
	
	
	
	

	Khoan CNC
CNC Drilling
	
	
	
	

	Xung điện
EDM
	
	
	
	

	Mài CNC
CNC Grinding
	
	
	
	

	Đánh bóng- Vui lòng mô tả cách tính giá phần đánh bóng trong làm khuôn tại công ty
	

	Làm nhám - Vui lòng mô tả cách tính giá phần làm nhám trong làm khuôn tại công ty
	

	Lắp ráp/ép thử/sửa chữa - Vui lòng mô tả cách tính giá phần lắp ráp và ép thử/ sửa chữa trong làm khuôn tại công ty
	

	Khuôn đơn chiếc
Mould – only 1 per order
	
	
	
	Cách tính giá theo các nội dung này? How to calculate the added cost?

	Khuôn theo lô vừa <10 chiếc
Mould in medium batches <10pcs
	
	
	
	

	Khuôn theo lô lớn <50 chiếc
Mould in large batches <50pcs
	
	
	
	

	Khuôn theo lô đặc biệt lớn >50 chiếc
Mould in extreme large batches >50pcs
	
	
	
	



16. Gia công ép nhựa/ Plastic injection processing
	Loại gia công 
	Không làm được/Can not do
	Làm được/Can do good
	Làm rất tốt - nghề chính/can do very good-specialized in that
	Giá giờ máy/ Machine hour rate (USD)

	Ép nhựa 30T-300T
Plastic injection, 30T-300T
	
	
	
	

	Ép nhựa 300T– 600T
Plastic injection, 300T-600T
	
	
	
	

	Ép nhựa 600T– 1300T
Plastic injection, 600T-1300T
	
	
	
	

	Ép nhựa >= 1300T
Plastic injection,>=1300T
	
	
	
	

	Ép nhựa độ chính xác cao, dung sai gần < +- 0,02mm 
Plastic injection, close tolerances <+-0,02mm
	
	
	
	



17. Gia công khác
	Loại gia công 
	Không làm được/Can not do
	Làm được/Can do good
	Làm rất tốt - nghề chính/can do very good-specialized in that
	Cách tính giá theo các nội dung này? How to calculate the added cost?

	Lắp ráp cụm linh kiện/ sản phẩm hoàn chỉnh
Assembly
	
	
	
	

	Dịch vụ thử khuôn, cân chỉnh/bảo dưỡng/sửa khuôn 
	
	
	
	

	Dịch vụ kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm nhựa
	
	
	
	


18. Loại vật liệu có thể gia công
	Loại vật liệu 
	Hãy liệt kê các mã vật liệu nhóm này mà công ty có thể gia công
	Loại phổ biến nhất

	
	
	Mã
	Đơn giá trung bình usd/kg

	Các mã thép làm khuôn 
	
	
	

	Nhựa kỹ thuật PTFE, POM-C, PEEK
	
	
	

	Các mã nhựa kỹ thuật khác
	
	
	



19. Năng lực gia công các đơn hàng nhanh và chi phí bổ sung của công ty? (VD: Đơn đặt hàng nhanh có thể được thực hiện, nhưng chỉ cho các đơn khuôn nhỏ, số lượng tối đa 5 khuôn. Phụ phí nhanh xấp xỉ 15%)


20. Năng lực sản xuất gia công đặc biệt của quý công ty (chưa có trong các câu hỏi trên)









TRÂN TRỌNG CẢM ƠN SỰ HỢP TÁC CỦA QUÝ CÔNG TY
